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PHẦN I: TRẮC NGHIỆM  KHÁCH QUAN (7 điểm) 
                                                                                                            
Câu 1: Điểm nào sau đây là ảnh của M(1; 2) qua phép quay tâm O(0; 0) góc quay 900
	  A. B(1, -2) 
	B. A(2, -1)
	C. D(-1, -1).
	D. C(-2, 1) 


Câu 2: Có bao nhiêu số tự nhiên bé hơn 10000 được tạo ra từ các chữ số[image: image1.wmf]0;1;2;3;4


	  A.  [image: image2.wmf]100

 
	B. [image: image3.wmf]9999


	C. [image: image4.wmf]625


	D. [image: image5.wmf]500

 


Câu 3: Một đoàn tàu có bốn toa đỗ ở sân ga. Có bốn hành khách bước lên tàu. Hỏi có bao nhiêu trường hợp mà một toa có ba người lên, một toa có một người lên và hai toa còn lại không có ai lên.

	  A. [image: image6.wmf]48


	B. [image: image7.wmf]60

 
	C.  [image: image8.wmf]96


	D. [image: image9.wmf]72

 


Câu 4: Phương trình [image: image10.wmf]3sincos1
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	  A. [image: image11.wmf]1
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	B. [image: image12.wmf]1
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	C. [image: image13.wmf]1
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	D. [image: image14.wmf]1
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Câu 5: Một đội học sinh giỏi của trường THPT gồm [image: image15.wmf]5

 học sinh khối [image: image16.wmf]12,

[image: image17.wmf]4

 học sinh khối [image: image18.wmf]11,

[image: image19.wmf]3

 học sinh khối [image: image20.wmf]10.

 Số cách chọn ba học sinh trong đó mỗi khối có một em là

	  A. [image: image21.wmf]60.


	B. [image: image22.wmf]3.


	C. [image: image23.wmf]12.


	D. [image: image24.wmf]220.




Câu 6: Trong mặt phẳng [image: image25.wmf]Oxy

, cho điểm [image: image26.wmf](

)

5;2

M

-

 và điểm [image: image27.wmf](

)

3;2

M

¢

-

 là ảnh của [image: image28.wmf]M

 qua phép tịnh tiến theo véctơ [image: image29.wmf]v
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Câu 7: Hàm số [image: image35.wmf]sin
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 đồng biến trên khoảng nào ?

	  A. [image: image36.wmf];.
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	C. [image: image38.wmf](
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	D. [image: image39.wmf](
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Câu 8: Có bao nhiêu giá trị nguyên của [image: image40.wmf]m

để phương trình [image: image41.wmf]sin3cos
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có nghiệm?

	  A. [image: image42.wmf]3.

 
	B. [image: image43.wmf]4.


	C. [image: image44.wmf]5.


	D. [image: image45.wmf]2.




Câu 9: Chọn 12 giờ 00 phút làm gốc. Khi kim giờ chỉ 1 giờ đúng thì kim phút đã quay được một góc lượng giác là

	  A. -3600 
	B. 1800 
	C. -7200.
	D. 900 


Câu 10: Trong một lớp có [image: image46.wmf]17

 bạn nam và [image: image47.wmf]11

 bạn nữ. Số cách chọn ra hai bạn, trong đó có một bạn nam và một bạn nữ là

	  A.  [image: image48.wmf]100


	B. [image: image49.wmf]28


	C. [image: image50.wmf]175

 
	D. [image: image51.wmf]187

 


Câu 11: Phương trình [image: image52.wmf]tan3
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	  A. [image: image53.wmf]k,.
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Câu 12: Phép vị tự tâm [image: image57.wmf]O(0;0)

 tỉ số - 2 biến đường tròn (x - 1)2 + (y - 2)2 = 4 thành đường tròn nào?

	  A. (x + 2)2 + (y + 4)2 = 16
	B. (x - 2)2 + (y - 4)2 = 16 

	  C. (x - 4)2 + (y - 2)2 = 4 
	D. (x - 4)2 + (y - 2)2 = 16 


Câu 13: Số nghiệm của phương trình [image: image58.wmf]2
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 trên [image: image59.wmf][;2]
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	  A. [image: image60.wmf]4.

 
	B. [image: image61.wmf]6.


	C. [image: image62.wmf]5.


	D. [image: image63.wmf]3.




Câu 14: Điểm nào sau đây là ảnh của M(1; -2) qua phép vị tự tâm I(0; 1) tỉ số - 3.

	  A. D(-3; 10)
	B. C(-3; 6)
	C. A(6; 9)
	D. B(-9; 6) 


Câu 15: Cho hình bình hành ABCD. Phép tịnh tiến [image: image64.wmf]DA
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 biến:

	  A. B thành C. 
	B. A thành D.
	C. C thành A.
	D. C thành B.


Câu 16: Nghiệm của phương trình [image: image65.wmf]cos1
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được biểu diễn bởi mấy điểm trên đường tròn lượng giác ?

	  A. [image: image66.wmf]0.


	B. [image: image67.wmf]1.


	C. [image: image68.wmf]3.


	D. [image: image69.wmf]2.

 


Câu 17: Trong mặt phẳng Oxy cho đường thẳng d có phương trình 3x – 2y + 1 = 0. Ảnh của đường thẳng d qua phép tịnh tiến theo véc tơ [image: image70.wmf]v

r

 = (2; - 1) có phương trình là

	  A. 3x – 2y [image: image71.wmf]-

7 = 0
	B. [image: image72.wmf]-

3x + 2y [image: image73.wmf]-

1 = 0
	C. 3x + 2y + 1 = 0 
	D. 3x + 2y – 1 = 0


Câu 18: Trong mặt phẳng Oxy cho đường tròn (C) có phương trình: (x + 1)2 + (y [image: image74.wmf]-

3)2 = 9. Ảnh của đường tròn (C) qua phép tịnh tiến theo véc tơ [image: image75.wmf]v
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= (2; - 2) có phương trình

	  A. (x + 1)2 + (y + 1)2 = 9
	B. (x [image: image76.wmf]-

 1)2 + (y [image: image77.wmf]-

 2)2 = 9

	  C. (x + 3)2 + (y [image: image78.wmf]-

 5)2 = 9
	D. (x [image: image79.wmf]-

 1)2 + (y [image: image80.wmf]-

 1)2 = 9 


Câu 19: Số nghiệm của phương trình [image: image81.wmf]2
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	  A. [image: image83.wmf]3.


	B. [image: image84.wmf]2.


	C. [image: image85.wmf]1.


	D. [image: image86.wmf]0.

 


Câu 20: Tập xác định của hàm số [image: image87.wmf]sinx
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	D. [image: image91.wmf].
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Câu 21: Phép vị tự tâm O tỉ số k ([image: image92.wmf]k0
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	  A. [image: image93.wmf]OMkOM'
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Câu 22: Tập giá trị của hàm số [image: image97.wmf]tan
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	  A. [image: image98.wmf].
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Câu 23: Có bao nhiêu giá trị nguyên của [image: image102.wmf]m

 để phương trình [image: image103.wmf]sinx
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 có nghiệm ?

	  A. [image: image104.wmf]2.


	B. [image: image105.wmf]1.


	C. [image: image106.wmf]4.


	D. [image: image107.wmf]3.




Câu 24: Phương trình [image: image108.wmf]2

sinx-cosx -1= 0

, đặt [image: image109.wmf]cos
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	  A. [image: image110.wmf]2
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	C. [image: image112.wmf]2
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Câu 25: Có bao nhiêu số tự nhiên lẻ trong khoảng (2000;3000) có thể tạo nên bằng các chữ số [image: image114.wmf]1;2;3;4;5;6

 nếu các chữ số của nó khác nhau?

	  A. [image: image115.wmf]72

 
	B. [image: image116.wmf]36

 
	C. [image: image117.wmf]144


	D.  [image: image118.wmf]18




Câu 26: Phương trình [image: image119.wmf]sincos
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	  A. [image: image120.wmf]222
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Câu 27: Một nghiệm của phương trình [image: image124.wmf]sinx0
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	D. [image: image128.wmf]0.
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Câu 28: Số nghiệm của phương trình [image: image129.wmf]1
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	  A. [image: image131.wmf]4.


	B. [image: image132.wmf]6.


	C. [image: image133.wmf]7.


	D. [image: image134.wmf]5.




Câu 29: Có bao nhiêu số tự nhiên có hai chữ số mà hai chữ số của nó đều chẵn?

	  A. [image: image135.wmf]16

 
	B. [image: image136.wmf]25


	C. [image: image137.wmf]20

 
	D. [image: image138.wmf]9




Câu 30: Giá trị nhỏ nhất của [image: image139.wmf]2
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	  A. [image: image140.wmf]1.
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	D. [image: image143.wmf]0.

 


Câu 31: Phương trình [image: image144.wmf]22
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	  A. [image: image148.wmf]2.


	B. [image: image149.wmf]0.
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	D. [image: image151.wmf]1.




Câu 32: Miền giá trị của hàm số [image: image152.wmf]sin
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Câu 33: Phép tịnh tiến không bảo toàn yếu tố nào sau đây?

	  A. Tọa độ của điểm.
	B. Diện tích.

	  C. Thứ tự ba điểm thẳng hàng.
	D. Khoảng cách giữa hai điểm.


Câu 34: Phương trình [image: image158.wmf]2
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 tương đương với phương trình nào sau đây ?

	  A. [image: image159.wmf]cosx2.
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Câu 35: Hàm số nào sau đây là hàm số chẵn ? 

	  A. [image: image163.wmf]tan
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PHẦN II: TỰ LUẬN (3 điểm)
Câu 1: (1 điểm) Giải phương trình: 
[image: image167.wmf]22
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Câu 2: (1 điểm) Trong mặt phẳng 
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[image: image170.wmf]d
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. Viết phương trình đường thẳng 
[image: image172.wmf]'
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[image: image173.wmf]d

 qua phép tịnh tiến 
[image: image174.wmf]v
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Câu 3: (0,5 điểm) Có bao nhiêu số tự nhiên có 8 chữ số đôi một khác nhau được lập thành từ tập 
[image: image175.wmf]{
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 sao cho số đó chia hết cho 
[image: image176.wmf]1111
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Câu 4: (0,5 điểm) Cho phương trình 
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. Tìm tất cả các nghiệm của phương trình thuộc khoảng 
[image: image178.wmf](
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